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	TT
	Tên cá nhân/tập thể

	
	

	I
	DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

	1
	Ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số.

	2
	Bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn

	3
	Ông Dương Xuân Tú, Phó Viện trưởng, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

	4
	Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

	5
	Ông Hoàng Văn Thơi, Trưởng Bộ môn Sinh thái và Môi trường rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

	6
	Ông Phùng Văn Khen, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

	II
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

	1
	Văn phòng Bộ 

	2
	Cục Khí tượng Thủy văn

	3
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	4
	PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	5
	Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

	III
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

	1
	Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

	2
	Ông Nguyễn Văn Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	3
	Bà Nguyễn Thị Mai Diên, Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam

	4
	Bà Nguyễn Thị Anh Thuyên, Nguyên phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5
	Ông Lương Văn Anh, Phó cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng công trình Thủy lợi 

	6
	Bà Nguyễn Thu Thảo, Trưởng ban, Ban Tài chính, Kế toán, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	7
	Ông Phạm Văn Ngọc, Phó trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ

	8
	Bà Nguyễn Thị Kim Thành, Phó trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ

	IV
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

	1
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ 

	2
	Ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ 

	3
	Bà Trịnh Thị Hương Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ

	4
	Ông Trần Long Hưng, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Bộ 

	5
	Ông Nguyễn Chí Chinh, Phó trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ

	6
	Bà Nguyễn Thùy Chi, Phó trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ

	7
	Ông Lê Thanh Châu, Chuyên viên chính, Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ

	8
	Bà Nguyễn Hồng Phượng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

	9
	Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

	10
	Ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

	11
	Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

	12
	Ông Trần Thạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

	13
	Bà Đoàn Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai

	14
	Ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai

	15
	Ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

	16
	Ông Dương Quốc Lương, Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

	17
	Ông Phạm Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

	18
	Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước

	19
	Ông Ngô Chí Hướng, Trưởng phòng Lưu vực sông Bắc Trung Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước

	20
	Ông Nguyễn Bá Dũng, Trường phòng, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

	21
	Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa, Khoa Quản lý đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

	22
	Bà Lê Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý xây dựng công trình Thủy lợi

	23
	Bà Hà Thanh Hương, Phó trưởng phòng, Phòng Kiểm dịch thực vật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	24
	Ông Lê Đình Thơm, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch, Tài chính, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

	25
	Ông Trần Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

	26
	TS.Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Viện trưởng, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	27
	Bà Nguyễn Thu Trang, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức, Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	28
	Ông Trần Mạnh Trường, Phó Trưởng ban, Ban Kế hoạch, Tổng hợp, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	29
	TS. Kiều Xuân Tuyển, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	30
	TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Hải dương học, Viện Kỹ thuật Biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam./.
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?


 


ho


?


ch 


–


 


Tài chính, Văn ph


òng B


?


 


7


 


Ông 


Lê Thanh Châu


, 


Chuyên viên chính, Phòng T


?


 


ch


?


c 


-


 


Hành chính,


 


Văn ph


òng B


?


 


8


 


Bà Nguy


?


n H


?


ng Phư


?


ng


, Phó Chánh Văn 


phňng Th


ư


?


ng tr


?


c 


?


y ban sông Mê Công Vi


?


t 


Nam


 


9


 


Ông Nguy


?


n Đ


?


c Toŕn


, C


?


c trư


?


ng C


?


c Bi


?


n và H


?


i đ


?


o Vi


?


t Nam.


 


10


 


Ông Tri


?


u Đ


?


c Huy


, Phó T


?


ng Giám đ


?


c Trung tâm Quy ho


?


ch và Đi


?


u tra tài nguyên nư


?


c 


qu


?


c gia.
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TT  Tên cá nhân / t ? p th ?  

I  DANH HI ? U CHI ? N S I  THI ĐUA TOÀN QU ? C  

1  Ông Nguy ? n B ? o Trung , Phó C ? c trư ? ng C ? c Chuy ? n đ ? i s ? .  

2  Bà  Đ ? ng Thanh Mai , Phó C ? c trư ? ng C ? c Khí tư ? ng Th ? y văn  

3  Ông Dương Xuân Tú,   Phó Vi ? n trư ? ng, Vi ? n Cây lương th ? c và Cây th ? c ph ? m, Vi ? n Khoa  h ? c Nông nghi ? p Vi ? t Nam  

4  Ông Nguy ? n Qu ? c Khánh , Phó Vi ? n trư ? ng Vi ? n Khoa h ? c Khí tư ? ng Th ? y văn và Bi ? n đ ? i  khí   h ? u  

5  Ông Hoàng Văn Thơi, Trư ? ng B ?   môn Sinh thái và Môi trư ? ng r ? ng, Vi ? n Khoa h ? c Lâm  nghi ? p Nam B ? , Vi ? n khoa h ? c Lâm nghi ? p Vi ? t Nam.   

6  Ông Phùng Văn Khen, Phó Vi ? n trư ? ng Vi ? n Khoa h ? c Lâm nghi ? p Nam B ? , Vi ? n Khoa h ? c  Lâm nghi ? p Vi ? t Nam.  

II  HUÂN   CHƯƠNG LAO Đ ? NG   H ? NG NH ? T  

1  Văn ph òng B ?    

2  C ? c Khí tư ? ng Th ? y văn  

3  C ? c Qu ? n lý tài nguyên n ư ? c  

4  PGS.TS Nguy ? n Qu ? c Huy ,   Vi ? n trư ? ng, Vi ? n Sinh thái và B ? o v ?   công trình, Vi ? n Khoa h ? c  Th ? y l ? i Vi ? t Nam  

5  Ông Lê Qu ? c Thanh ,   Giám đ ? c Trung tâm  Khuy ? n nông Qu ? c gia  

II I  HUÂN CHƯƠNG LAO Đ ? NG   H ? NG NHÌ  

1  Ông Ph ? m Văn T ? n , Phó C ? c trư ? ng C ? c Bi ? n đ ? i khí h ? u  

2  Ông Nguy ? n Văn Nam ,  Nguyên  V ?   trư ? ng V ?   Pháp ch ? , B ?   Nông nghi ? p và Phát tri ? n nông  thôn  

3  Bà Nguy ? n Th ?   Mai Diên , Phó C ? c trư ? ng C ? c  Khoáng s ? n Vi ? t Nam  

4  Bà Nguy ? n Th ?   Anh Thuyên ,  Nguyên p hó V ?   trư ? ng V ?   Tài chính, B ?   Nông nghi ? p và Phát  tri ? n nông thôn  

5  Ông Lương Văn Anh ,   Phó c ? c trư ? ng,  C ? c Qu ? n lý xây d ? ng công trình Th ? y l ? i    

6  Bà  Nguy ? n Thu Th ? o,   Trư ? ng ban, Ban Tài chính, K ?   toán, Vi ? n Khoa h ? c Th ? y l ? i Vi ? t Nam  

7  Ông  Ph ? m Văn Ng ? c , Phó trư ? ng phòng, Phòng T ? ng h ? p, Văn ph òng B ?  

8  Bà Nguy ? n Th ?   Kim Thành , Phó trư ? ng phòng, Phòng K ?   ho ? ch  –   Tài chính, Văn ph òng B ?  

I V  HUÂN CHƯƠNG LAO Đ ? NG   H ? NG BA  

1  Phòng Ki ? m soát th ?   t ? c hành chính,   Văn ph òng B ?    

2  Ông Lê Xuân Tùng , Phó Chánh Văn ph òng B ?    

3  Bà Tr ? nh Th ?   Hương Th ? o , Phó Chánh Văn ph òng B ?  

4  Ông Tr ? n Long Hưng , Trư ? ng phòng Qu ? n tr ? , Văn ph òng B ?    

5  Ông Nguy ? n Chí Chinh, Phó trư ? ng  phòng, Phòng   T ?   ch ? c  -   Hành chính, Văn ph òng B ?  

6  Bà  Nguy ? n Thùy Chi ,  Phó trư ? ng phòng, Phòng K ?   ho ? ch  –   Tài chính, Văn ph òng B ?  

7  Ông  Lê Thanh Châu ,  Chuyên viên chính, Phòng T ?   ch ? c  -   Hành chính,   Văn ph òng B ?  

8  Bà Nguy ? n H ? ng Phư ? ng , Phó Chánh Văn  phòng Th ư ? ng tr ? c  ? y ban sông Mê Công Vi ? t  Nam  

9  Ông Nguy ? n Đ ? c Toàn , C ? c trư ? ng C ? c Bi ? n và H ? i đ ? o Vi ? t Nam.  

10  Ông Tri ? u Đ ? c Huy , Phó T ? ng Giám đ ? c Trung tâm Quy ho ? ch và Đi ? u tra tài nguyên nư ? c  qu ? c gia.  

